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	BỘ NỘI VỤ


Số:         /BC-BNV

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày       tháng      năm 2018


BÁO CÁO 
Tổng hợp, giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý vào dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử

Thực hiện Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Công an đã tổ chức xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử (sau đây gọi là dự thảo Quyết định). 

Sau khi hoàn thiện Dự thảo 1, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 4891/BNV-VTLTNN ngày 04/10/2018 gửi lấy ý kiến bằng văn bản đến 99 cơ quan (trong đó có 30 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

Đến ngày 21 tháng 11 năm 2018, Bộ Nội vụ nhận được 34/99 ý kiến góp ý, trong đó có: 15/30 cơ quan trung ương, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 19/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và 01 ý kiến của các cá nhân khác thông qua Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Nội vụ (cụ thể ở Bảng tổng hợp kèm theo); kết quả như sau:

1. Về sự cần thiết ban hành Quyết định 

100% ý kiến nhất trí sự cần thiết ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử, không có ý kiến khác; trong đó nhiều cơ quan nhấn mạnh việc ban hành Quyết định nhằm tạo hành lang pháp lý cho phép giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng để bàn giao cho cơ quan lưu trữ quản lý, phục vụ hoạt động nghiên cứu lịch sử; qua đó góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý con dấu; tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan nhà nước hướng đến phục vụ cộng đồng và nhu cầu xã hội. 
2. Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Các ý kiến nhất trí với phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng được quy định trong dự thảo Quyết định. Có 02 ý kiến đề nghị bổ sung việc viện dẫn Nghị định số 99/2016/NĐ-CP của Chính phủ vào Điều 1 để làm rõ con dấu quy định ở Quyết định này là con dấu theo Nghị định số 99/2016/NĐ-CP.
Ý kiến của Bộ Nội vụ:

Bộ Nội vụ đề nghị giữ nguyên như dự thảo, vì: Nghị định số 99/2016/NĐ-CP đã được đưa vào phần căn cứ ban hành của Quyết định. 

3. Về nguyên tắc quản lý con dấu hết giá trị sử dụng
Đa số các ý kiến thống nhất cao quy định về nguyên tắc quản lý con dấu hết giá trị sử dụng. Tuy nhiên, có một vài ý kiến đề nghị làm rõ, cụ thể hóa việc nghiên cứu lịch sử đối với con dấu hết giá trị sử dụng có bao gồm các hoạt động cụ thể như: trưng bày, triển lãm, bảo tàng, hoạt động phục vụ công tác tuyên truyền của Đảng và Nhà nước, phục vụ công tác điều tra an ninh... Có 01 ý kiến đề nghị làm rõ con dấu ướt theo Quyết định này là con dấu ướt theo quy định của Nghị định số 99/2016/NĐ-CP và làm rõ có hay không cho phép giữ lại con dấu ướt thu nhỏ.
Ý kiến của Bộ Nội vụ:

Bộ Nội vụ đề nghị không mở rộng phạm vi hoạt động nghiên cứu lịch sử đối với con dấu hết giá trị sử dụng mà giới hạn phạm vi hoạt động này là được thực hiện trực tiếp tại trụ sở cơ quan Lưu trữ lịch sử, do Lưu trữ lịch sử phục vụ, vì:

Việc cho phép giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng lần đầu tiên được quy định tại Quyết định này; tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu cũng đã giao Bộ Nội vụ xây dựng dự thảo Quyết định trong đó chỉ cho phép giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước (không phải tất cả) và mục đích giữ lại chỉ là để “phục vụ công tác lưu trữ, nghiên cứu lịch sử”. Các hoạt động khác ngoài phạm vi nghiên cứu lịch sử đối với con dấu hết giá trị sử dụng, kể cả con dấu trong hay ngoài danh mục (quy định tại Điều 4 dự thảo Quyết định) đều cần phải có sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền theo Khoản 11 Điều 24 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; do đó nội dung này không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này.

Việc phục vụ nghiên cứu con dấu tại Lưu trữ lịch sử sẽ đảm bảo kiểm soát được sự an toàn cho con dấu, tránh các trường hợp sử dụng con dấu vào các mục đích không đúng quy định, thực hiện đúng nguyên tắc “nghiêm cấm sử dụng con dấu hết giá trị sử dụng” (theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP của Chính phủ).
Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ đề nghị chỉ cho phép giữ lại con dấu ướt của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước; các loại dấu khác như dấu nổi, dấu xi, dấu thu nhỏ tuy đều được sử dụng trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước, nhưng không được dùng để đóng trên văn bản quản lý nhà nước; giá trị và ý nghĩa phục vụ công tác nghiên cứu lịch sử do đó cũng có điểm khác biệt so với con dấu ướt.
4. Về danh mục con dấu hết giá trị sử dụng của các cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước được giữ lại
Đa số các ý kiến thống nhất cao với những cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng như Điều 4 dự thảo Quyết định.
Có 1 ý kiến của Bộ Tư pháp cho rằng danh mục đưa ra số lượng cơ quan quá nhiều, đề nghị xem xét loại bớt một số cơ quan trong danh mục, như nhóm “cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”.

Có một số ý kiến đề nghị bổ sung các nhóm cơ quan, cụ thể là bổ sung: “các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội”, “các Cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ”, “Phái đoàn thường trực, Phái đoàn quan sát viên thường trực và cơ quan có tên gọi khác thực hiện chức năng đại diện của Nhà nước Việt Nam tại tổ chức quốc tế liên Chính phủ hoặc tại vùng lãnh thổ nước ngoài”, “Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”, “Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã”…
Ý kiến của Bộ Nội vụ:
Danh mục con dấu hết giá trị sử dụng được giữ lại của các cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước đã được chọn lọc theo hướng tinh gọn, tiêu biểu, giảm khối lượng công việc và chi phí cho các cơ quan nhà nước trong việc giữ lại, quản lý con dấu; đồng thời lựa chọn những cơ quan, tổ chức có vai trò quan trọng, có tầm ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan khác trong bộ máy nhà nước trong từng giai đoạn lịch sử nhất định của đất nước; con dấu của những cơ quan này có giá trị cao phục vụ hiệu quả cho việc nghiên cứu lịch sử. Do đó, Bộ Nội vụ chủ trương không bổ sung thêm tất cả các nhóm cơ quan như một số ý kiến đã đóng góp, chỉ bổ sung Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện do đây là một cấp chính quyền địa phương, con dấu có hình quốc huy, có giá trị trong nghiên cứu lịch sử của địa phương. Đồng thời, Bộ Nội vụ tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp, loại nhóm “cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh” (Khoản 8 Điều 4 dự thảo Quyết định) ra khỏi danh mục. 
5. Về trách nhiệm của các cơ quan trong việc quản lý con dấu hết giá trị sử dụng

Đa số các ý kiến nhất trí quy định về trách nhiệm của các cơ quan trong việc quản lý con dấu hết giá trị sử dụng. Có 1 ý kiến cho rằng cơ quan đăng ký  mẫu con dấu theo Nghị định 99/2016/NĐ-CP là cơ quan công an; trách nhiệm tại Khoản 1 Điều 5 nên quy định cho cơ quan sử dụng con dấu. Khi con dấu hết hạn sử dụng thì cơ quan sử dụng dấu bàn giao cho cơ quan lưu trữ, không nộp định kỳ vào cuối năm.
Ý kiến của Bộ Nội vụ:

Bộ Nội vụ đề nghị giữ nguyên như dự thảo, vì:

Khi chưa ban hành Quyết định này, cơ quan lưu trữ không được giao thẩm quyền tiếp nhận con dấu hết giá trị sử dụng của các cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước.

Theo Điều 18 Nghị định 99/2016/NĐ-CP, cơ quan sử dụng con dấu phải giao nộp con dấu hết giá trị sử dụng cho cơ quan đăng ký mẫu con dấu để thu hồi và hủy theo quy định. Quy định như dự thảo để thống nhất đầu mối và thuận tiện cho cơ quan đăng ký mẫu con dấu và cơ quan lưu trữ trong việc bàn giao, tiếp nhận, quản lý và thực hiện các nghiệp vụ đối với con dấu hết giá trị sử dụng.

6. Về thẩm quyền cho phép cung cấp con dấu hết giá trị sử dụng

Có 1 ý kiến đề nghị quy định giao thẩm quyền cho phép cung cấp con dấu hết giá trị sử dụng cho người đứng đầu Lưu trữ lịch sử ở trung ương và ở cấp tỉnh, nơi bảo quản và phục vụ cung cấp con dấu hết giá trị sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cơ quan, tổ chức trong việc nghiên cứu lịch sử.
Có 1 ý kiến đề nghị quy định thẩm quyền cho phép cung cấp con dấu hết giá trị sử dụng theo hướng mở: Nếu Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không trực tiếp quyết định thì sẽ ủy quyền cho cơ quan cấp dưới cho phép.

Ý kiến của Bộ Nội vụ:

Lưu trữ lịch sử là cơ quan được giao trực tiếp quản lý và phục vụ cung cấp con dấu hết giá trị sử dụng. Con dấu hết giá trị sử dụng chỉ được phục vụ nghiên cứu tại Lưu trữ lịch sử, trở thành một đối tượng khai thác tương tự như tài liệu lưu trữ. Quy định thẩm quyền cho người đứng đầu Lưu trữ lịch sử sẽ tạo thuận lợi cho việc trình, phê duyệt cho phép cung cấp con dấu, rút ngắn thời gian, đơn giản hóa trình tự phê duyệt. Bộ Nội vụ tiếp thu ý kiến và đã chỉnh sửa Điều 6 và 7 Dự thảo, đồng thời bổ sung quy định trách nhiệm của Lưu trữ lịch sử ở Điểm d Khoản 2 Điều 5 để quy định chặt chẽ hơn.
Bộ Nội vụ cho rằng không nên quy định thẩm quyền theo hướng mở như ý kiến góp ý, vì sẽ tạo sự không thống nhất trong thực hiện quy định của pháp luật. Trên thực tế, kể cả khi người được giao thẩm quyền quyết định cho phép cung cấp con dấu không trực tiếp ban hành quyết định, trình tự trình phê duyệt vẫn phải thực hiện đầy đủ như quy định để ban hành được quyết định cho phép, đồng thời lại phát sinh thêm việc ban hành văn bản ủy quyền cho từng trường hợp. Việc thực hiện như vậy không giúp đơn giản hóa trình tự, không tạo thuận lợi cho hoạt động của cơ quan lưu trữ và cơ quan, tổ chức có nhu cầu nghiên cứu.

7. Về trình tự cung cấp con dấu hết giá trị sử dụng

Có 2 ý kiến đề nghị ngoài “cơ quan, tổ chức” có nhu cầu nghiên cứu lịch sử thì nên bổ sung thêm đối tượng là “cá nhân”. Có 2 ý kiến đề nghị bổ sung quy định thời gian tối đa cho phép cơ quan, tổ chức được nghiên cứu con dấu.
Ý kiến của Bộ Nội vụ:

Bộ Nội vụ đề nghị giữ nguyên như dự thảo. Nhu cầu nghiên cứu lịch sử có thể nhằm phục vụ nhiều đối tượng và mục đích rất đa dạng, trong đó đối tượng cơ quan, tổ chức nhà nước là đối tượng cần được ưu tiên vì hoạt động của các cơ quan, tổ chức này là một phần hoạt động của nhà nước; mục đích nghiên cứu lịch sử của các cơ quan, tổ chức này là để phục vụ hoạt động quản lý của nhà nước. Đối tượng cá nhân có thể có nhu cầu nghiên cứu đối với con dấu hết giá trị sử dụng nhưng mục đích nghiên cứu là phục vụ hoạt động của cá nhân; để giảm bớt khối lượng công việc cho cơ quan lưu trữ và các chi phí khác, Bộ Nội vụ đề nghị giữ nguyên như dự thảo.
Về thời gian được phép nghiên cứu đối với con dấu, Bộ Nội vụ cho rằng không nên giới hạn thời gian, đặc biệt là đối với hoạt động nghiên cứu thường không định lượng được khoảng thời gian phù hợp với từng mục đích nghiên cứu khác nhau.Việc phục vụ cung cấp con dấu tại Lưu trữ lịch sử sẽ thực hiện trong giờ hành chính, theo thời gian làm việc của Lưu trữ lịch sử như đối với phục vụ khai thác tài liệu lưu trữ.

8. Về hình thức, kỹ thuật soạn thảo Quyết định và Phụ lục kèm theo
Một số ý kiến góp ý về chính tả, từ ngữ, kỹ thuật soạn thảo, thể thức văn bản. Bộ Nội vụ tiếp thu và tiếp tục rà soát để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Quyết định.

9. Một số nội dung khác

Có 02 ý kiến tham gia Báo cáo đánh giá tác động và một số đóng góp về các nội dung khác, Bộ Nội vụ tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý vào dự thảo Quyết định tại Bảng tổng hợp kèm theo.

Trên đây là Báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý vào dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử.

Bộ Nội vụ kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
	  Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ;
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- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Bộ Tư pháp (để phối hợp);

- Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân;
- Thứ trưởng Triệu Văn Cường;
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